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Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các 

động tác  bài tập thể dục theo hiệu lệnh KQMĐ

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 

trong bài tập thể dục TLHD

 -  Hô hấp, Tay,  Bụng, 

Chân, Bật
Thể 

chất
x TDS TDS TDS

7

Tập nhịp nhàng, phối hợp với các động 

tác của bài thể dục theo hình thức dân 

vũ kết hợp với bài hát/bản nhạc

ĐP
Tập các động tác thể dục sáng 

dưới hình thức tập dân vũ
ĐP Bài : Dân vũ baby shark

Thể 

chất
x TDS TDS TDS

9 Rèn khả năng tập trung, tăng cường 

chức năng tuần hoàn hô hấp và duy trì 

độ dẻo dai, giảm căng thẳng, mệt mỏi 

cho trẻ thông qua các động tác tập 

Yoga đơn giản

ĐP Tập các động tác  Yoga đơn giản ĐP Tư thế: Con bướm Thể 

chất

x HĐC

43

Kiểm soát được vận động chạy thay đổi 

hướng theo vật chuẩn (3-4 vật chuẩn 

đặt zic zắc để đổi hướng)
KQMĐ

Chạy thay đổi hướng theo vật 

chuẩn (3-4 điểm zic zắc)
NDCT

HĐH: Chạy thay đổi hướng 

theo vật chuẩn

Thể 

chất
x HĐH

56

Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp 

khéo léo khi thực hiện  bò bằng bàn tay 

và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 

40cm, dài 3-4m không chệch ra ngoài

NDCT
Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 

2 đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m
NDCT  - HĐH: Bò bằng bàn tay, 

bàn chân

Thể 

chất
x HĐH

62 Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m liên tục, không NDCT Bò chui qua ống dài1,2 x 0,6m NDCT HĐH: Bò chui qua ống dài Thể 

TT
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65
Trườn thẳng hướng đích, liên tục 2m 

và theo khả năng
NDCT Trườn theo hướng thẳng NDCT

HĐH: Trườn theo hướng 

thẳng

Thể 

chất
x HĐH

114

Trẻ biết cách chơi một số trò chơi vận 

động, vui vẻ thích thú khi tham gia trò 

chơi

ĐP Trò chơi vận động ĐP

Trò chơi VĐ: Ô tô và chim 

sẻ, Thỏ đi tắm nắng, bắt 

chước tiếng kêu con vật

Thể 

chất
x HĐNT

HĐN

T
TDS

115

Trẻ biết cách chơi một số trò chơi dân 

gian, vui vẻ thích thú khi tham gia trò 

chơi

ĐP Trò chơi dân gian ĐP
Trò chơi: Tôm cua cá, Bịt 

mắt bát dê

Thể 

chất
x HĐNT

121

Thực hiện được vận động véo, vuốt, 

miết, búng ngón tay, chạm các đầu 

ngón tay với nhau, ấn bàn tay

NDCT

Véo, vuốt, miết, búng ngón tay, 

chạm các đầu ngón tay với nhau, 

ấn bàn tay

NDCT
Chơi nặn một số con vật; trò 

chơi gảy chun

Thể 

chất
x HĐG HĐG HĐG

141
Biết gập giấy tạo hình đơn giản theo 

hướng dẫn
NDCT Gập giấy NDCT

Gấp con gà, con sâu, con 

ếch

Thể 

chất
x HĐG HĐG HĐG

145

151

Nhận biết, phân loại được các thực 

phẩm theo nguồn gốc khác nhau (thực 

phẩm có nguồn gốc động vật/thực vật)

TLHD
Nhận biết, phân loại thực phẩm 

theo nguồn gốc
TLHD

Chơi phân loại thực phẩm 

theo nguồn gốc động vật

Thể 

chất
x HĐC

186

Biết một số hành vi văn minh, thói 

quen 

tốt trong ăn uống. Biết thực hiện khi 

được yêu cầu

KQMĐ

Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm 

đổ vãi thức ăn, không vừa nhai 

vừa nói

KQMĐ

Trò chuyện, động viên trẻ 

không kén chọn thức ăn, ăn 

hết suất. 

Thể 

chất
x

VS-

AN

VS-

AN

VS-

AN

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
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190
Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn 

sạch, an toàn
TLHD

Phân biệt thực phẩm/ thức ăn 

sạch, an toàn
TLHD

Trò chuyện, quan sát hình 

ảnh, xem video để phân biệt 

thực phẩm sạch, an toàn

Thể 

chất
x HĐNT HĐC

210

Biết tránh và không làm một số hành 

động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù 

hợp độ tuổi

KQMĐ

Những việc làm gây nguy hiểm 

cho bản thân (cười đùa khi ăn 

uống ngậm hột hạt, tự ý uống 

thuốc/ thức ăn lạ, không leo trèo 

bàn ghế , lan can, không theo 

người lạ, trêu động vật, hút thuốc 

lá , không lại gần người  hút 

thuốc 

NDCT

Trò chuyện với trẻ về sự 

nguy hiểm khi  chơi, trêu 

đùa động vật: chó, mèo, đi 

vườn bách thú…

Thể 

chất
x ĐTT ĐTT

240
Biết cách sử công cụ đơn giản để quan 

sát, so sánh, dự đoán
NDCT Thử nghiệm, thí nghiệm NDCT

Thực hành TN: Trứng chìm, 

trứng nổi

Nhận 

thức
x

HĐN

T
HĐNT

255

Biết đặc điểm bên ngoài của con vật 

gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con 

người

NDCT

Đặc điểm bên ngoài của con vật 

gần gũi, ích lợi và tác hại đối với 

con người

NDCT

Trò chuyện về , quan sát về 

1 số con vật gần gũi: vịt, gà 

con bướm, con cua….

- HĐH theo hướng TN: Con 

vật dưới nước

Nhận 

thức
x HĐNT

HĐN

T
HĐH

256
Biết So sánh, phân loại con vật theo 1-

2 dấu hiệu
NDCT

 So sánh, phân loại con vật theo 1-

2 dấu hiệu
NDCT

 - Trẻ chơi bảng chơi: Phân 

loại con vật theo môi trường 

sống, con vật đẻ trứng- đẻ 

con, 2chân, 4 chân con vật 

biết bay - không biết bay...

Nhận 

thức
x HĐG HĐG HĐG



ĐV
Nhánh 

1

Nhánh 

2

Nhánh 

3

3 tuần

Con 

vật  

trong 

GĐ

DA: 

Làm 

tổ 

chim

Con 

vật 

dưới 

nước

29/12- 

16/01

29/12

-02/01

05/01-

09/01

12/01-

16/01

TT

Thuộc 

lĩnh 

vực

DKPP 

VÀO 

CHỦ 

ĐỀMục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động 

chủ đề

Mục tiêu Nguồn

CHỦ ĐỀ: 

" ĐỘNG VẬT"

Nguồn

263

Có khả năng quan sát, phán đoán để 

nhận biết được mối liên hệ đơn giản 

giữa con vật, cây với môi trường sống 

và cách chăm sóc bảo vệ

NDCT

QS, phán đoán mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật, cây với môi 

trường sống và cách chăm sóc 

bảo vệ

NDCT

Quan sát môi trường sống 

con vật dưới nước, trong gia 

đình và cách chăm sóc, bảo 

vệ

Nhận 

thức
x HĐNT HĐNT

266
Biết thói quen và nhu cầu của một số 

con vật gần gũi
ĐP

Thói quen và nhu cầu của một số 

con vật
ĐP

 - Xem video và trò chuyện 

về thói quen, nhu cầu của 

một số con vật gần gũi ở địa 

phương : Gà, chó, lợn. 

Nhận 

thức
x HĐC

287

Có một số hiểu biết về các nguồn ánh 

sáng và sự cần thiết của nó với cuộc 

sống con người, con vật, cây 

NDCT

Các nguồn ánh sáng và sự cần 

thiết của nó với cuộc sống con 

người, con vật, cây 

NDCT

Quan sát, thảo luân sự cần 

thiết của các nguồn ánh sáng 

đối với con vật

Nhận 

thức
x HĐNT

289

Có một số hiểu biết về không khí và sự 

cần thiết của nó với cuộc sống con 

người, con vật, cây

NDCT

Không khí và sự cần thiết của nó 

với cuộc sống con người, con vật, 

cây

NDCT

Thí nghiệm: Bong bóng xà 

phòng
Nhận 

thức
x

HĐN

T

303
Biết đặc điểm, công dụng và cách sử 

dụng nguyên vật liệu tái chế.
ĐP

 Đặc điểm, công dụng và cách sử 

dụng nguyên vật liệu tái chế.
ĐP

HĐH: Khám phá nguyên 

liệu làm tổ chim(5E)

Bảng chơi: Chọn nguyên 

liệu làm tổ chim

Nhận 

thức
x HĐH
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305

317
Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số 

lượng, số thứ tự
KQMĐ

Chữ số, số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 5
NDCT

Bảng chơi: Ai giỏi hơn, bé 

tập đếm Nhận 

thức
x HĐG HĐG HĐG

324

Có khả năng so sánh số lượng hai 

nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng 

các cách khác nhau và nói được các từ: 

bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

KQMĐ

So sánh số lượng hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 4 bằng các 

cách khác nhau và nói được các 

từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn KQMĐ

 - HĐH: Số 4 (tiết 2) 

 - Trò chơi: vòng quay toán 

học

Nhận 

thức
x HĐH HĐG HĐC

351

Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 đối 

tượng (ABC, AAB, ABB) và tiếp tục 

thực hiện sao chép lại 

KQMĐ

So sánh, phát hiện quy tắc sắp 

xếp và sắp xếp theo quy tắc 

(ABC, AAB, ABB)

NDCT
 - Bảng chơi sắp xếp theo 

quy tắc.

Nhận 

thức
x HĐG HĐG HĐG

383

413

414

423

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

NDCT

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

NDCT

HĐH: Truyện: Cáo thỏ và 

gà trống

 Nghe truyện: Bác gấu đen, 

Chú vịt xám

Ngôn 

ngữ
x HĐH

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

C. Khám phá xã hội
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424

Có khả năng nghe các bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT

Nghe các bài thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

NDCT

Cho trẻ nghe bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, vè  phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề động 

vật

Ngôn 

ngữ
x ĐTT ĐTT ĐTT

429

442

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 

thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm 

bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ 

tuổi

KQMĐ
Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và chủ đề 
NDCT

HĐH: Thơ: Ong và bướm,

Đọc thơ: Cá ngủ ở đâu

Ngôn 

ngữ
x HĐH

444 Biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc KQMĐ Kể lại chuyện đã được nghe NDCT
HĐH: Kể lại truyện "Cáo 

thỏ và gà trống"

Ngôn 

ngữ
x HĐH

451
Bắt chước được giọng nói, điệu bộ của 

nhân vật trong truyện
KQMĐ Tập đóng kịch NDCT

Tập đóng kịch truyện:  cáo, 

thỏ, gà trống

Ngôn 

ngữ
x HĐC

460

465
Biết mô tả hành động của các nhân vật 

trong tranh
KQMĐ

Mô tả hành động của các nhân vật 

trong tranh
KQMĐ

Xem tranh và cùng nhau 

đàm thoại về hành động của 

các nhân vật trong tranh
Ngôn 

ngữ
x HĐC

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

C. Làm quen với việc đọc - viết
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484 Biết nói một số từ Tiếng Anh đơn giản ĐP

Nói được tên một số con vật, đồ 

vật, Hoa, quả, PTGT, câu chào 

hỏi….

ĐP

 - Ôn luyện cho trẻ đọc tên 

bằng tiếng anh 1 số con vật 

gần gũi

Ngôn 

ngữ
x HĐC

486

487

510
Cố gắng thực hiện công việc đơn giản 

được giao
KQMĐ Bóc trứng cút TLHD HĐH: Bóc trứng cút

TCK

NXH
x HĐH

530 # #

545

Biết hợp tác, làm việc nhóm, giao 

tiếp,tư duy phản biện, sáng tạo để cùng 

thực hiện hoạt động chung

ĐP

Thảo luận, chia sẻ ý kiến, phối 

hợp cùng bạn trong thực hiện các 

hoạt động.

ĐP

Cho trẻ thảo luận, làm việc 

nhóm, phối hợp với nhau tại 

góc STEAM

TCK

NXH
x HĐG HĐG HĐG

571
Biết phân biệt hành vi  " đúng" - " sai", 

" tốt" - " xấu"
NDCT

Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", 

" tốt" - " xấu" 
NDCT

Bảng chơi: Phân biệt hành 

vi đúng - sai chăm sóc con 

vật.

TCK

NXH
x HĐG HĐG HĐG

579 Thích chăm sóc con vật KQMĐ Bảo vệ, chăm sóc con vật NDCT

 - Quan sát tranh 1 số con 

vật,Giáo dục trẻ cách bảo 

vệ, chăm sóc con vật.

TCK

NXH
x HĐNT

586

587

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

A. Phát triển tình cảm

B. Phát triển kỹ năng xã hội
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1

Nhánh 

2

Nhánh 

3
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GĐ
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VÀO 
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Hoạt động 

chủ đề

Mục tiêu Nguồn

CHỦ ĐỀ: 

" ĐỘNG VẬT"

Nguồn

589

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay) 

và các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận 

của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, 

các bài hát, bản nhạc gần gũi ngắm 

nhìn vẻ đẹp các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật

KQMĐ

Nghe âm thanh, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và 

tác phẩm nghệ thuật

NDCT

Cho trẻ nghe bài hát, bản 

nhạc quen thuộc về chủ đề 

động vật ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật.
Thẩm 

mỹ
x ĐTT ĐTT

591

Lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát 

theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca 

dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

KQMĐ

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

KQMĐ

Cho trẻ nghe hát về chủ đề 

Thế giới động vật: Chú ếch 

con, chị ong nâu và em bé, 

chim bay cò bay…

Thẩm 

mỹ
x ĐTT ĐTT

593 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
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" ĐỘNG VẬT"

Nguồn

599

Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, 

hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài 

hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

KQMĐ

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài hát 

(theo các chủ đề trọng tâm)

NDCT

 - HĐH: Biểu diễn văn nghệ: 

Cá vàng bơi, gà trống mèo 

con và cún con, đố bạn

Thẩm 

mỹ
x ĐTT HĐH

610

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên 

ngang, cong tròn tạo thành bức tranh 

có màu sắc và bố cục

KQMĐ

Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên 

ngang, cong tròn tạo thành bức 

tranh có màu sắc và bố cục 

NDCT

 - Vẽ một số con vật: con cá, 

con cua, con bướm, con 

ong; con chó…

Thẩm 

mỹ
x HĐG HĐG

613

Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường 

cong… và dán thành sản phẩm có màu 

sắc, bố cục

KQMĐ

 Xé, cắt theo đường thẳng, đường 

cong… và dán thành sản phẩm có 

màu sắc, bố cục 

NDCT

Xé, cắt dán con gà, con 

ong…

HĐH: Xé dán con cá

Thẩm 

mỹ
x HĐG HĐG HĐH

616

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, 

uốn cong đất nặn để nặn thành sản 

phẩm có nhiều chi tiết

KQMĐ

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn cong đất nặn để nặn 

thành sản phẩm có nhiều chi tiết

NDCT

  HĐH: Nặn con thỏ

- Nặn con cá, con mèo, con 

gà, con thỏ, nặn con vật theo 

ý thích.

Thẩm 

mỹ
x HĐH HĐG

619

Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để 

tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, 

màu sắc khác nhau

KQMĐ

Phối hợp các kĩ năng xếp hình để 

tạo thành các sản phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc khác nhau

NDCT
Bảng chơi: Ghép hình con 

vật

Thẩm 

mỹ
x HĐG HĐG

624
Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về 

màu sắc, đường nét, hình dáng
KQMĐ

Nhận xét sản phẩm tạo hình về 

màu sắc, hình dáng / đường nét
NDCT

Nhận xét sản phẩm tạo hình 

về màu sắc, hình dáng / 

đường nét

Thẩm 

mỹ
x HĐG HĐG
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626

634
Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu 

để tạo ra sản phẩm theo ý thích
NDCT Làm đồ chơi NDCT  HĐH: Làm tổ chim(EDP)

Thẩm 

mỹ
x HĐH

636
Có khả năng đo, vẽ, cắt dán ghép để 

tạo thành mô hình bản thiết kế

TLHD+

STEAM

Đo, vẽ, cắt dán ghép để tạo mô 

hình bản thiết kế

NDCT-

STEAM

 Trẻ thực hành đo, vẽ bản 

thiết kế làm tổ chim

Thẩm 

mỹ
x HĐC

637

Trẻ có thể đánh giá được sản phẩm với 

thiết kế ban đầu và tiếp tục chỉnh sửa, 

hoàn thiện sản phẩm theo bản thiết kế

TLHD+

STEAM

Đánh giá được sản phẩm với thiết 

kế ban dầu và tiếp tục chỉnh sửa, 

hoàn thiện sản phẩm theo bản 

thiết kế

TLHD+

STEAM

Trẻ nhận xét về sản phẩm đã 

làm và có sự so sánh với bản 

thiết kế, tiến hành chỉnh sửa 

thay đổi

Thẩm 

mỹ
x HĐC

640 Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình KQMĐ
Biết đặt tên cho sản phẩm tạo 

hình
NDCT

Tập đặt tên cho sản phẩm 

tạo hình

Thẩm 

mỹ
x HĐG HĐG

48

48

10

4

11

7

4

12

Chia theo hoạt động trong chế độ 

sinh hoạt
30 32 31

3 3 4

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC

 PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

             Trong đó:   - Đón trả trẻ

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động)

Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích)

Lĩnh vực nhận thức 

Lĩnh vực ngôn ngữ

Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội (cộng thêm 1 phần lĩnh vực thể chất)

 Lĩnh vực thẩm mỹ
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2 2 3

11 12 10

5 4 4

1 1 1

4 5 4

0 0 0

0 0 0

4 5 5

1 1 1

1 1 1

1 1 1

0 1 0

0 0 0

1 1 2

                 - Thể dục sáng

                 - Hoạt động góc

                 - Hoạt động ngoài trời

                 - Vệ sinh - ăn ngủ

                  + Giờ nhận thức

                  + Giờ ngôn ngữ

                                                        + Giờ TC-KNXH                                      

                 - Hoạt động chiều

                 - Thăm quan dã ngoại

                 -  Lễ hội

                 - Hoạt động học

   Chia ra:   + Giờ thể chất    

+ Giờ TCKNXH cộng thêm 1

                                                 + Giờ thẩm mỹ                                 

Người duyệt

TTCM

Người soạn

Giáo viên


